ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                              
Quận 12, ngày       tháng      năm  2014
                                                      Kính gửi: 



    - Phòng Quản lý đô thị;




    - Phòng Tài nguyên và Môi trường;




    - Văn phòng Ủy ban nhân dân quận;




    - Ủy ban nhân dân 11 phường.
Căn cứ Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố;
Xét đề xuất của Trưởng Phòng Quản lý đô thị tại Báo cáo số 790/BC-QLĐT ngày 10/7/2014 và Báo cáo số ……./BC-QLĐT ngày…./…./2014 về việc điều chỉnh quy chế phối hợp giải quyết đơn dân nguyện liên quan đến cập nhật quy hoạch lộ giới hẻm trên địa bàn quận;
Nay Ủy ban nhân dân Quận 12 phân công các đơn vị liên quan phối hợp giải quyết hồ sơ liên quan cập nhật quy hoạch lộ giới hẻm trên địa bàn quận như sau:
1. Về điều kiện xem xét quản lý lộ giới hẻm trên địa bàn quận:

1.1. Điều kiện chung:

- Về hiện trạng hẻm: đã hình thành trong khu vực thuộc quy hoạch đất ở, hiện không có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến phần đường hẻm hiện hữu.

- Trường hợp tiếp giáp hẻm có nhà đất hiện hữu sử dụng hẻm, pháp lý xây dựng của nhà đất tiếp giáp hẻm phải được tồn tại hợp pháp theo quy định: nhà đất đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu hoặc có giấy phép xây dựng hoặc xây dựng không phép trước ngày 01/7/2004. Việc xác định thời điểm hình thành và pháp lý các căn nhà trên hẻm dựa trên xác minh của Ủy ban nhân dân phường, hồ sơ được cung cấp bởi người dân và hồ sơ lưu tại Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường; đối với các trường hợp nhà không thể hiện trên bản đồ địa chính, cơ quan tham mưu có thể sử dụng dữ liệu hình ảnh cập nhật từ vệ tinh để tham khảo thêm về thời điểm hình thành hẻm và nhà đất tiếp giáp hẻm trước khi xem xét đối tượng cập nhật hẻm giới (dữ liệu này mang tính chất tham khảo).
1.2. Các đối tượng hẻm phù hợp một trong các dạng hẻm sau đây thì được xem xét cập nhật quản lý lộ giới hẻm:

1.2.1. Dạng 1: 

- Hiện trạng hẻm: đã hình thành (không phân biệt thời điểm hình thành hẻm), hiện trạng nhà ở tiếp giáp hẻm ổn định có mật độ cao (trên 50%), chỉ còn ít lô đất trống xen cài xét trên toàn tuyến hẻm.

- Pháp lý các căn nhà tiếp giáp hẻm phải được tồn tại hợp pháp theo quy định tại điều kiện chung (không áp dụng đối với các căn nhà đã xây dựng theo giấy phép xây dựng cấp trên cùng một thửa đất nhưng có nhiều công trình (nhà) riêng biệt).
1.2.2. Dạng 2: 
- Hiện trạng hẻm: đã hình thành (không phân biệt thời điểm hình thành hẻm), nhà ở tiếp giáp 2 bên hẻm thưa thớt, đa số là đất trống hoặc tiếp giáp hoàn toàn đất trống. Đất trống trên hẻm đã được Ủy ban nhân dân quận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp với từng lô đất riêng lẻ (≤ 500m2) cho các chủ dân sử dụng theo quy định nhưng chưa được chuyển mục đích sang đất ở do không tiếp giáp đường theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc tiếp giáp hẻm hiện hữu nhưng chưa được cập nhật quản lý lộ giới hẻm;
- Pháp lý các căn nhà tiếp giáp hẻm (nếu có) phải được tồn tại hợp pháp theo quy định tại điều kiện chung (không áp dụng đối với các căn nhà đã xây dựng theo giấy phép xây dựng cấp trên cùng một thửa đất nhưng có nhiều công trình (nhà) riêng biệt).

Ủy ban nhân dân quận có thể xem xét cập nhật quản lý hẻm giới đối với từng trường hợp cụ thể có đất trống tiếp giáp hẻm có diện tích >500m2 và ≤1000m2 nhưng xen cài với nhà ở mật độ thưa hoặc cụm dân cư và các tuyến hẻm này có thời điểm tạo lập trước 01/5/2009 (hoặc được thể hiện trên các nền bản đồ theo tài liệu 02/CT-UB và bản đồ số theo tài liệu 2005), được nối từ cụm dân cư thông ra hẻm chính (đã có quy hoạch lộ giới hẻm), hoặc đường chính (đã có lộ giới theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000). Đối với các trường hợp đất trống tiếp giáp hẻm có diện tích > 1000m2, khuyến khích chủ đầu tư lập tổng mặt bằng theo quy định tại Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa.

Ghi chú: đối với các tuyến hẻm có thời điểm tạo lập trước 01/5/2009 nhưng hồ sơ pháp lý liên quan không thể hiện quá trình sử dụng hẻm liên tục thì cơ quan tham mưu có thể sử dụng dữ liệu hình ảnh cập nhật từ vệ tinh để tham khảo thêm về thời điểm hình thành hẻm trước khi xem xét đối tượng cập nhật hẻm giới (dữ liệu này mang tính chất tham khảo).
1.2.3. Dạng 3: 
- Các tuyến hẻm thực tế đã hình thành tuy nhiên:


+ Phần đất thuộc đường hiện trạng đã được hình thành trong quá trình tách thửa đất nông nghiệp, đã có quyết định thu hồi hoặc thuộc giấy chứng nhận đất nông nghiệp mang tên chủ sử dụng trước khi tách thửa, đã được ghi giảm và hiện Ủy ban nhân dân quận đang lưu trữ Giấy chứng nhận.


+ Các khu đất tiếp giáp tuyến hẻm đã được chuyển mục đích sử dụng đất ở, do đó, không bắt buộc đưa vào khu vực để phát triển dự án theo quy định; hiện nay, khu đất cũng không thuộc khu vực phải thu hồi để đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.


+ Trường hợp người dân có nhu cầu tách thửa thì cũng không thuộc dạng tách thửa có hình thành đường giao thông (vì đã có đường hiện hữu) không thuộc phần đất đã được cấp Giấy chứng nhận đất ở.

- Về quy hoạch: thuộc khu vực quy hoạch đất ở hiện hữu (không xem xét giải quyết đối với các trường hợp thuộc quy hoạch khác như: đất ở xây dựng mới, đất nhà vườn mật độ thấp kết hợp phát triển du lịch,…).

- Hiện trạng hẻm: đã hình thành, thời điểm tạo lập hẻm trước ngày 01/5/2009. Hẻm tiếp giáp các khu vực đất ở (trước đây đã được cấp giấy phép xây dựng thành nhiều căn nhà trên cùng 01 Giấy chứng nhận đất ở có diện tích >500m2), hiện trạng tiếp giáp hẻm đã xây dựng thành nhiều căn nhà riêng biệt nhưng phải đúng theo Giấy phép xây dựng, phần đất sử dụng làm hẻm hiện hữu không thuộc đất được cấp giấy chứng nhận đất ở.

- Điều kiện cơ sở hạ tầng trên tuyến hẻm cần phải đảm bảo các yếu tố cơ bản để phục vụ người dân gồm: đường giao thông, cấp thoát nước, điện sinh hoạt và chiếu sáng công cộng; tùy theo điều kiện hạ tầng thực tế từng khu vực trên địa bàn quận mà Tổ công tác trình Ủy ban nhân dân quận xem xét cụ thể điều kiện hạ tầng của từng trường hợp trước khi xem xét cập nhật quản lý hẻm giới.

Ghi chú: đối với các tuyến hẻm có thời điểm tạo lập trước 01/5/2009 nhưng hồ sơ pháp lý liên quan không thể hiện quá trình sử dụng hẻm liên tục thì cơ quan tham mưu có thể sử dụng dữ liệu hình ảnh cập nhật từ vệ tinh để tham khảo thêm về thời điểm hình thành hẻm trước khi xem xét đối tượng cập nhật hẻm giới (dữ liệu này mang tính chất tham khảo).
2. Phân công các đơn vị phối hợp thực hiện:

2.1. Ủy ban nhân dân 11 phường có trách nhiệm:

- Sau khi tiếp nhận đơn thư đề nghị cập nhật hẻm giới của người dân, Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm khảo sát, rà soát, xác minh nguồn gốc hẻm và tổ chức thực hiện lấy ý kiến dân đối với các tuyến hẻm phù hợp đối tượng được xem xét cập nhật quản lý lộ giới hẻm. Nội dung xác minh, tổng hợp, báo cáo của Ủy ban nhân dân phường phải đầy đủ các nội dung sau:

+ Nguồn gốc tạo lập hẻm.

+ Thời điểm hình thành hẻm (nêu rõ tháng, năm nào).

+ Chiều dài hẻm: nếu là đoạn nối tiếp của hẻm đã có mã số hẻm, chiều dài hẻm phải nêu rõ đoạn không có mã số hẻm, chiều dài của toàn tuyến hẻm (bao gồm cả đoạn hẻm đã có mã số).

+ Chiều rộng trung bình của hẻm (khoảng bao nhiêu mét đến bao nhiêu mét).

+ Tính chất hẻm (lối đi nội bộ trong gia đình, hay lối đi chung hay hẻm công cộng,...).
+ Xác nhận chữ ký về cam kết không tranh chấp phần đất làm đường giao thông (nếu có).
+ Việc xác định tim hẻm: nếu đoạn hẻm chỉ có 1 bên hẻm sử dụng, bên còn lại không sử dụng phải nêu rõ, đồng thời người dân phải đồng thuận trong việc xác định tim hẻm lấy đều về hai bên hoặc lấy lệch tim về một bên.

+ Số hộ sử dụng hẻm (nêu rõ có bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu nền đất trống). 

+ Thời điểm xây dựng các căn nhà.

+ Pháp lý các căn nhà trên hẻm (đã được cấp Giấy chứng nhận hay chưa, có Giấy phép xây dựng hay không).

+ Lộ giới người dân đồng thuận đề xuất.

+ Chính kiến của Ủy ban nhân dân phường về lộ giới hẻm theo Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố.

- Ủy ban nhân dân phường tổ chức họp, xét duyệt từng trường hợp cụ thể (nếu có). Sau đó, tổng hợp, báo cáo bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân quận; trong đó nêu rõ trường hợp nào đề xuất thống nhất quản lý (nêu rõ thuộc dạng nào, báo cáo đầy đủ các nội dung đảm bảo theo Công văn số 2292/UBND-ĐT). Thời gian báo cáo trước ngày 25 của tháng thứ 3/Quý (trường hợp sau ngày 25 không nhận được báo cáo xem như Ủy ban nhân dân phường trong Quý đó không nhận được đơn thư của người dân). Trường hợp không thuộc các dạng được xem xét quản lý hẻm giới, giao Ủy ban nhân dân các phường phúc đáp người dân theo quy định (thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn), đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân quận.

- Giao Ủy ban nhân dân các phường bố trí nhân sự tiếp nhận đơn thư liên quan đến việc đề nghị cập nhật hẻm giới của người dân và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với công tác (khảo sát hiện trạng thực tế, rà soát, tổ chức lấy ý kiến dân cư, xác minh pháp lý liên quan đến các tuyến hẻm xin cập nhật).

- Trước ngày 25 hàng tháng, đề nghị Ủy ban nhân dân các phường có báo cáo bằng văn bản chuyển về Ủy ban nhân dân quận (thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Phòng Quản lý đô thị) về số lượng đơn thư tiếp nhận trong từng tháng (trong đó nêu rõ thời gian tiếp nhận, tiến độ thực hiện, đối với trường hợp không phù hợp đối tượng đã giải quyết như thế nào,…).

- Ủy ban nhân dân phường xác minh và xác nhận chữ ký về cam kết không tranh chấp phần đất làm đường giao thông (đối với các trường hợp thuộc Dạng 3 của Mục 1 Công văn này). 
- Phối hợp Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường khảo sát phần diện tích làm đường giao thông, xác nhận các điều kiện cơ bản đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật, tính kết nối khu vực (đối với các trường hợp thuộc Dạng 3 của Mục 1 Công văn này).

- Đối với các trường hợp hẻm tiếp giáp hai bên là đất trống: giao Ủy ban nhân dân phường đề nghị người dân có cam kết hiến đất mở rộng lộ giới hẻm sau khi được Tổ công tác thông qua lộ giới theo quy định tại Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố, trình Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Quản lý đô thị) làm cơ sở trình phê duyệt cập nhật quản lý lộ giới hẻm theo quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác nâng cấp mở rộng hẻm, góp phần chỉnh trang đô thị.

- Công bố, công khai văn bản thống nhất điều kiện xem xét cập nhật quản lý hẻm giới trên địa bàn quận tại địa phương bằng các hình thức: thông báo rộng rãi trên loa phóng thanh, niêm yết văn bản tại Ủy ban nhân dân phường và các Văn phòng ban điều hành khu phố.
2.2. Phòng Quản lý đô thị:
- Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân các phường, giao Phòng Quản lý đô thị xem xét, khảo sát (đối với các trường hợp Ủy ban nhân dân phường chưa cung cấp đầy đủ biên bản khảo sát, sơ đồ ghi nhận hiện trạng, hình minh họa hiện trạng,… đề nghị Phòng Quản lý đô thị phối hợp Ủy ban nhân dân phường khảo sát). 

- Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các phường rà soát, xem xét, đăng ký lịch làm việc và báo cáo Ủy ban nhân dân quận (trong đó phân loại các trường hợp đề xuất thống nhất quản lý, lộ giới hẻm theo quy định). Thời gian thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân các phường. 

- Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân các phường, Phòng Quản lý đô thị tham mưu Ủy ban nhân dân quận văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân phường báo cáo bổ sung đối với những tuyến hẻm chưa đủ cơ sở xem xét trình Ủy ban nhân dân quận do báo cáo của Ủy ban nhân dân phường chưa đảm bảo theo nội dung nêu trên.

- Chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các phường khảo sát phần diện tích làm đường giao thông, xác nhận các điều kiện cơ bản đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật, tính kết nối khu vực (đối với các trường hợp thuộc Dạng hẻm 3 của Mục 1 Công văn này). 

2.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp, cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan đến các tuyến hẻm theo báo cáo của Ủy ban nhân dân các phường (như Giấy chứng nhận, bản đồ hiện trạng vị trí,…). Thời gian thực hiện trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Phòng Quản lý đô thị.

- Phối hợp Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân các phường khảo sát phần diện tích làm đường giao thông, xác nhận các điều kiện cơ bản đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật, tính kết nối khu vực (đối với các trường hợp thuộc Dạng hẻm 3 của Mục 1 Công văn này).

2.4. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận:
- Công bố, công khai văn bản thống nhất điều kiện xem xét cập nhật quản lý hẻm giới trên địa bàn quận tại địa phương bằng hình thức niêm yết văn bản tại Tổ Tiếp công dân, Tổ Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ và website Ủy ban nhân dân quận.
- Bố trí lịch làm việc theo định kỳ hàng Quý (gồm các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân các phường) để Ủy ban nhân dân quận chủ trì xem xét, thống nhất quản lý các tuyến hẻm trên cơ sở báo cáo của Phòng Quản lý đô thị và Ủy ban nhân dân các phường.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân quận để chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung phù hợp
(Công văn này thay thế Công văn số 5566/UBND-ĐT ngày 01/08/2013 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về quy chế phối hợp giải quyết đơn dân nguyện liên quan đến việc xin cập nhật hẻm giới trên địa bàn quận)./.
Nơi nhận:                                               
- Như trên;
- UBND/Q: CT, các PCT;

- Lưu: VT (QH-HT/V). 



Số:           /UBND-ĐT 


V/v Điều chỉnh quy chế phối hợp giải quyết đơn dân nguyện liên quan đến cập nhật quy hoạch lộ giới hẻm trên địa bàn quận. 





KT.CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH























Nguyễn Tương Minh
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